
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO SƠN TÂY 

 

 

TUẦN 24: KHỐI 3 

 

BÀI ÔN MÔN TIẾNG VIỆT 

(THỨ HAI) 

 

1. Tập đọc: 

Các em đọc các bài đọc tuần 24 sách giáo khoa Tiếng Việt 3 tập 2: 

• Đối đáp với vua  (trang 49,50) - Trả lời câu hỏi. 

• Tiếng đàn (trang 54,55) - Trả lời câu hỏi. 

 

Chính tả: 

Chép từ khó vào vở rèn, sau đó chép bài  vào vở Chính tả 

• Bài Đối đáp với vua (từ Thấy nói là học trò…… đến người trói người.) 

có các từ khó sau: học trò, ra lệnh, mặt hồ, đuổi nhau, tức cảnh, đớp, nghĩ 

ngợi, Cao Bá Quát, trói, chang chang. Mỗi từ khó chép 2 dòng. 

• Bài Tiếng đàn (từ Tiếng đàn bay ra vườn… đến hết) có các từ khó sau: 

ngọc lan, êm ái, rụng xuống, mát rượi, chiếc thuyền, vũng nước mưa, Hồ 

Tây, tung lưới, lướt nhanh. Mỗi từ khó chép 2 dòng. 

 

  



BÀI ÔN MÔN TOÁN 

(THỨ BA) 

 

1. Đặt tính rồi tính: 

3224 : 4          1516 : 3                       2819 : 7                     1865 : 6  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

2. Tìm x: 

2107 : x = 7          1640 : x = 8 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

3. Một cửa hàng có 2024 kg gạo, cửa hàng đã bán 
1

4
 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại 

bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Giải 

 .......................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

      4 . Có 2 thùng, mỗi thùng chứa 2025l dầu. Người ta đã lấy ra 1350l dầu từ các thùng 

đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?  

                                                      Giải 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  



 

 

BÀI ÔN MÔN TIẾNG VIỆT 

(THỨ TƯ) 

1. Hãy viết các từ chỉ nghệ thuật mà em biết. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

2. Điền dấu phẩy vào các câu sau:  

a. Trên bầu trời những chú chim đang tung cánh bay cao. 

b. Hôm qua ba chở Lan đi công viên chơi. 

c. Hồng Điệp và Cúc là ba người bạn thân. 

d. Chiều chủ nhật mẹ cho Ngọc và em trai đi siêu thị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI ÔN MÔN TOÁN 

(THỨ NĂM) 

1. Đặt tính rồi tính: 

 4691 : 2                           1230 : 3                  1607 : 4                  1038 : 5               

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

 2.Tìm x: 

          x : 9 = 4507     x : 8  = 2045 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

 

3.Hãy viết các số II, V, IV, X, IV, XII, VII 

                                                      

A. Theo thứ tự từ bé đến lớn:  ......................................................................................  

           

B. Theo thứ tự từ lớn đến bé:  ......................................................................................  

 

4 . Viết các số từ 1 đến 12 bằng chữ số La Mã 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

  



 

 
BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH  KHỐI 3 (THỨ SÁU) 

UNIT 8: IT’S HOT TODAY 

LESSON 5-6 

 

A. BÀI HỌC 

 
I. NEW WORDS: Các em viết vào vở mỗi từ 2 dòng 

1. news: tin tức 

2. warm: ấm áp 

3. fun: niềm vui 

4. wet: ướt, ẩm ướt 

5. fly away: bay đi 

II. GRAMMAR:  

It’s Monday. What’s the weather like? 

➔ It’s sunny. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÀI TẬP 

 
I. Match:  

1. It’s windy. _____     a. Don’t put on your coat. 

  

2. It’s hot. _____     b. Fly a kite. 

3. It’s raining. ____     c. Make a snowman. 

4. It’s snowing. _____     d. Don’t forget your umbrella. 

5. It’s sunny. ______     e. Wear a sun hat. 

      

II. Circle the correct word 

 

 

 

 

 

 

 

        Wear / Don’t wear your coat. Open / Don’t open the 

window. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Put on / Don’t put on your sun hat. Put on / Don’t put on 

your hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Open / Don’t open the door. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN  
(THỨ BA) 

 

 
4. Đặt tính rồi tính: 

  

            806 

            505 ( dư 1) 

            402 ( dư 5) 

            310 ( dư 5) 

5. Tìm x: 

2107 : x = 7          1640 : x = 8 

                 X = 2107 : 7                                       X = 1640 : 8 

                 X = 301                                               X = 205 

3. 

                         Giải 

Số ki-lô-gam gạo cửa hàng đã bán là: 

         2024 : 4 = 506 (kg) 

Số ki-lô-gam gạo cửa hàng còn lại là:  

          2024 - 506 = 1518 ( kg) 

                   Đáp số: 1518 kg 

      4 .                    Giải 

    Số lít dầu 2 thùng chứa là : 

           2025 x 2 = 4050 (l) 

    Số lít dầu còn lại là:  

           4050 - 1350 = 2700 (l) 

                  Đáp số : 2700 lít 

 

 

 

 



 

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT 
(THỨ TƯ) 

 

1.  Các từ chỉ những người hoạt động  nghệ thuật : họa sĩ, ca sĩ, diễn viên, nhà 

văn, nhà thơ, nhạc sĩ, đạo diễn, nhà điêu khắc, biên đạo múa,…. 

2. Điền dấu phẩy vào các câu sau:  

a. Trên bầu trời, những chú chim đang tung cánh bay cao. 

b. Hôm qua, ba chở Lan đi công viên chơi. 

c. Hồng, Điệp và Cúc là ba người bạn thân. 

d. Chiều chủ nhật,  mẹ cho Ngọc và em trai đi siêu thị. 

 

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN 
      (THỨ NĂM) 

 

1. Đặt tính rồi tính 

                                                                

    2345 ( dư 1) 

    410 

    401 ( dư 3) 

    207 ( dư 3) 

2.Tìm x: 

          x : 9 = 4507     x : 8  = 2045 

 x      = 4507 x 9                                          x       = 2045 x 8 

x      = 40563                                              x        = 16360 

3.Hãy viết các số II, V, IV, X, XII, VII 

          C. Theo thứ tự từ bé đến lớn: II, IV, V, VII, X, XII 

C. Theo thứ tự từ lớn đến bé: XII, X, VII, V, IV, II 

 

4 . Viết các số từ 1 đến 12 bằng chữ số La Mã 

  I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,  X, XI, XII 

 

 



 

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH  

TUẦN 24 KHỐI 3 

(THỨ SÁU) 

 
I. Match 

1. b 

2. a 

3. d 

4. c 

5. e 

 

II. Circle the correct word 

1. Wear 

2. Open 

3. Put on 

4. Don’t put on 

5. Don’t open 

 

 

 
 

 

 


